NHẬN BIẾT CATION - ANION – CHẤT KHÍ

I. Nhận biết ion dương (cation) 
	Ion 
	Thuốc thử
	Hiện tượng
	Các phản ứng xảy ra

	NH
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+


	NaOH từ từ đến dư
	khí mùi khai
	NH
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  + OH
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 NH3 ↑ +  H2O

	Al3+
	
	kết tủa keo trắng, sau đó kết tủa tan
	Al3+  +  3OH
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 Al(OH)3↓ keo trắng
Al(OH)3   +  OH
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  AlO
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  + 2H2O

	Fe3+
	
	kết tủa nâu đỏ
	Fe3+  +  3OH
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Fe(OH)3 ↓ nâu đỏ

	Fe2+
	
	kết tủa trắng hơi xanh, để lâu trong không khí chuyển thành kết tủa nâu đỏ
	Fe2+  +  2OH
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Fe(OH)2 ↓ trắng xanh
2Fe(OH)2  + ½O2  +H2O 
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 Fe(OH)3↓
(↓trắng xanh)                             (↓ nâu đỏ)

	Cu2+
	
	kết tủa xanh
	Cu2+  +  2OH
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 Cu(OH)2 ↓ xanh

	Ba2+
	Dd H2SO4 loãng
	Tạo kết tủa trắng 
(không tan trong axit)
	Ba2+   +   SO
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  BaSO4↓ trắng


II. Nhận biết ion âm (anion) 
	Ion 
	Thuốc thử
	Hiện tượng
	Các phản ứng xảy ra

	CO
[image: image19.wmf]2
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	Dung dịch H+
	sủi bọt khí, khí đó làm đục nước vôi trong
	CO
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  +  H
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 CO2 ↑ +    H2O

CO2   +  Ca(OH)2 
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 CaCO3 ↓ +  H2O

	SO
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	Dung dịch BaCl2
	Xuất hiện kết tủa trắng (không tan trong axit)
	Ba2+   +  SO
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   BaSO4   ↓

	Cl
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	Dung dịch AgNO3
	Xuất hiện kết tủa trắng (không tan trong axit)
	Ag+      +        Cl
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  AgCl   ↓

	NO
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	Bột Cu trong  môi trường axit 
	Tạo dung dịch màu xanh, khí bay lên hoá nâu trong không khí
	3Cu + 2NO
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 + 8H+ ( 3Cu2+ + 2NO↑ + H2O

2NO  +  O2  
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 NO2 ↑


III. Nhận biết một số chất khí
	Khí 
	Mùi
	Thuốc thử
	Hiện tượng và các phản ứng xảy ra

	CO2
	không mùi
	dd Ba(OH)2 hoặc Ca(OH)2 dư
	Khí CO2 bị hấp thụ, đồng thời tạo kết tủa trắng

CO2  +  Ba(OH)2 (dư) 
[image: image33.wmf]¾¾®

 BaCO3↓ +H2O

	SO2
	mùi hắc
	dung dịch brom
	Làm nhạt màu nước brom

SO2  +  Br2  +  2H2O  
[image: image34.wmf]¾¾®

  H2SO4  +2HBr

	H2S
	mùi trứng thối
	dd Cu2+ hoặc Pb2+
	Xuất hiện kết tủa màu đen

H2S  +  Cu2+   
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   CuS ↓ +  2H+
H2S  +  Pb2+   
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   CuS ↓+  2H+

	NH3
	mùi khai
	Giấy quỳ tím tẩm nước
	Quỳ tím tẩm nước chuyển sang màu xanh


BÀI TẬP ÁP DỤNG
Câu 1. Để phân biệt CO2 và SO2 chỉ cần dùng thuốc thử là 

A. dung dịch Ba(OH)2. 
B. CaO.
C. dung dịch NaOH.    D. nước brom.

Câu 2. Sục một khí vào nước brom, thấy nước brom bị nhạt màu. Khí đó là 
A. CO2.
B. CO.
C. HCl.
D. SO2.

Câu 3. Để nhận biết cation Ba2+ , ta dùng thuốc thử nào sau đây ?

A. H2SO4 ( loãng)
B. NaOH
C. HCl
D. HNO3
Câu 4. Để nhận biết ion NO3- người ta thường dùng Cu và dung dịch H2SO4 loãng và đun nóng, bởi vì:

A. tạo ra khí có màu nâu.

B. tạo ra dung dịch có màu vàng.

C. tạo ra kết tủa có màu vàng.
D. tạo ra khí không màu hóa nâu trong không khí.

Câu 5. Có 5 dung dịch riêng rẽ, mỗi dd chứa một cation sau đây: NH4+, Mg2+, Fe2+, Fe3+, Al3+ (nồng độ khoảng 0,1M). Dùng dd NaOH cho lần lượt vào từng dung dịch trên, có thể nhận biết tối đa được mấy dung dịch? 

A. 2 dung dịch.
B. 3 dung dịch. 
C. 1 dung dịch.
D. 5 dung dịch.

Câu 6. Để phân biệt dung dịch Cr2(SO4)3 và dung dịch FeCl2 người ta dùng lượng dư dung dịch

A. K2SO4.
B. KNO3.
C. NaNO3.
D. NaOH.

Câu 7. Chỉ dùng dung dịch KOH để phân biệt được các chất riêng biệt trong nhóm nào sau đây? 

A. Zn, Al2O3, Al.
B. Mg, K, Na.
C. Mg, Al2O3, Al.
D. Fe, Al2O3, Mg.
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